
I

A

Chẩn đoán và bệnh 

nội khoa: 10t (Tĩnh)

(Google Meet ) mã: 

tky-zhkb-shb
SĐT:0986 922 197

Ngoại và sản khoa: 

10t (Phượng)

(Google Meet ) mã: 

zgw-hpmg-ucp
SĐT:0977484780

27/11

GVCN

5

4

TC.CNTY 

60A

1

Học 

trên 

Google 

Meet

Thầy 

Dương

TC.QLĐĐ 

60A

TC.MTT 

60A

2

3

TC.CNTY

59A

Học 

trên 

Google 

Meet

Cô 

Đảm

Lưu trữ thông tin địa lý: 

10t (Trinh)

Thuế nhà đất: 10t 

(Nhung)

3

Canh tác cây công 

nghiệp: 8t (V.Hiền)- 

Thực hành

(Google Meet ) mã: 

bjs-yopz-mvm
SĐT:0949078609

23/11

HỆ TRUNG CẤP

(Google Meet ) mã: aah-

ygak-gku
SĐT:0948 249 469

Thi kết thúc học kỳ 3

Học sinh chưa tựu trường

Cô

 Đảm

 

Học 

trên 

Google 

Meet

Cô 

Tuyến

Áp dụng tuần từ  22 / 11  /2021 đến  28 / 11 / 2021

5 7P.HọcTT 4

Thứ/ ngày

CN

24/11 25/11

TRƯỜNG CĐ KTKT TÔ HIỆU HƯNG YÊN

2

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
UBND TỈNH HƯNG YÊN

Lớp

TC.TTBV

59A

22/11

CƠ SỞ 1

Canh tác cây lương 

thực: 10t (Yến )- Thực 

hành (KT)

6

CƠ SỞ 1

Cô

T.Hiền

28/1126/11

Thi kết thúc học kỳ 3 Thi kết thúc học kỳ 3
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B

II

Chẩn đoán và chữa 

bệnh thủy sản do vi 

khuẩn: 10t (Hoạt)

(Google Meet ) mã: 

ssb-tvkd-rhj 
SĐT:0979.206.752

Thầy 

Quốc

HỆ LIÊN KẾT

C.Thủy

Học 

trên 

Google 

Meet

TC.BTS 

60A

CĐ.TY

 60A

Cô

Hoạt

Học 

trên 

Google 

Meet 

Thầy 

Chung

2

4

Học 

trên 

Zoom 

và 

Meet

1

CĐ.KTDN 

61A

TC.BTS 

60B

Học 

trên 

Google 

Meet

2

CĐ.KTDN 

60A

1
CĐ.TY 

58A

6
TC.CNTY 

61A

3

Thực tập tốt nghiệp

Học 

trên 

Google 

Meet

Học 

trên 

Google 

Meet 

và 

Zoom

C.

Phượng

HỆ CAO ĐẲNG

C.Thủy

Thầy 

Luyện

Giống & KTTG: 

10t (Đảm)

(Google Meet ) mã: 

wkw-mcpk-qqh 
SĐT:0988 623 210

Chính trị: 10t (Mai)-

KT

Thực tập tốt nghiệp

Thi kết thúc học kỳ 2

(Google Meet ) mã: 

fjz-fktr-owd 
SĐT:0943962663

Anh văn 1: 10t (Nhiên)-

kt

Soạn thảo văn bản: 5t 

(Hiền)-kt

Thi kết thúc học kỳ 2

Chẩn đoán và chữa 

bệnh thủy sản do vi 

khuẩn: 10t (Hoạt)-

Thực hành

(Google Meet ) mã: 

ssb-tvkd-rhj 
SĐT:0979.206.752

Id: 715714025

Mk:12345

SĐT:0973970885

(Google Meet ) mã: 

drb-jkre-xcc

SĐT:0982 752 559
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III

A

C.Chi

Học lại, thi lại, học bổ sung theo kế hoạch

Học lại, thi lại, học bổ sung theo kế hoạch

Học lại, thi lại, học bổ sung theo kế hoạch

TC. 

CNO59C

Học sáng

9

TC.ĐCN 

60A

Học chiều

TC.ĐTCN 

60A

Học chiều

11

6

TC. MTT 

59C

Học sáng

10

7

8

Học lại, thi lại, học bổ sung theo kế hoạch

Học lại, thi lại, học bổ sung theo kế hoạch

C. Thấm

T. Đạt

T. Thủy

TC. HAN 

59A

Học sáng

TC. CGKL 

59A

Học sáng

TC. 

CNO59B

Học sáng

T. 

Cảnh

T. Trọng

T. Tuấn

5

1

TC. ĐCN 

59A

Học sáng

TC. MLĐH 

59A

Học sáng

3

2

4

TC. ĐTCN 

59B

Học sáng

HỆ TRUNG CẤP

TC.KTDN 

59A     Học 

cả ngày

101A2

CƠ SỞ 2

T. 

Ngân

T Hiếu

Nghỉ phòng dịch covid19

Học lại, thi lại, học bổ sung theo kế hoạch

Học lại, thi lại, học bổ sung theo kế hoạch

Học lại, thi lại, học bổ sung theo kế hoạch

T.Tùng

T.Ngọc 

 

Trường

Nghỉ phòng dịch covid19

Thự tập tốt nghiệp
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C:1234: Tài chính doanh 

nghiệp- C Thủy

(Google Meet ) mã: 

zfe-bfvm-eqf 

SĐT:0982 028 328

C:1234: Tài chính doanh 

nghiệp- C Thủy

(Google Meet ) mã: 

zfe-bfvm-eqf 

SĐT:0982 028 328

S:2345:Vật liệu điện - 

T Cảnh 

ID: 8961870939

MK:123456

SĐT: 0828860996

S:2345:Vẽ điện - C Tâm

ID: 8149250788

MK: 123456

SĐT: .0978178633

S:2345:Vật liệu điện - T 

Cảnh 

ID: 8961870939

MK:123456

SĐT: 0828860996

C:1234: Kế toán DN 2- 

C Tươi

(Google Meet ) link: 

wfh-hkmw-sbg
SĐT: 0974046298

C:1234: Kế toán DN 

2- C Tươi

(Google Meet ) link: 

wfh-hkmw-sbg
SĐT: 0974046298

C:1234: Kế toán DN 2- C 

Tươi

(Google Meet ) link: 

wfh-hkmw-sbg
SĐT: 0974046298

21

TC. ĐCN 

61A

Học sáng

T.Kiên

S:2345:Vật liệu điện - 

T Cảnh 

ID: 8961870939

MK:123456

SĐT: 0828860996

Nghỉ phòng dịch covid19
TC. CNO 

60A 

Học chiều

Cô 

Tươi

13

TC. 

MLĐH 

60B

Học chiều

TC. 

MLĐH 

60A

Học chiều

19

Học 

trên 

phần 

mềm 

Zoom

TC. CNO 

60C 

Học chiều

T. Linh

T Huân

14

15

18

TC. 

CGKL 

60A 

Học chiều

TC. MTT 

60B 

Học chiều

TC. CNO 

60B 

Học chiều

16

12

TC. 

HAN 

60A 

20

TC. 

KTDN 

60A  

Học chiều

Học 

trên 

Meet

17

T. 

Quỳnh

Nghỉ phòng dịch covid19

Nghỉ phòng dịch covid19

T. 

Mạnh

T . Luật

T. Lộc

 

Nghỉ phòng dịch covid19

T. Định

Nghỉ phòng dịch covid19

Nghỉ phòng dịch covid19

Nghỉ phòng dịch covid19

Nghỉ phòng dịch covid19

T. Vũ

S:2345:Vẽ điện - C Tâm

ID: 8149250788

MK: 123456

SĐT: .0978178633
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S:2345: Dung sai 

LG&DLKT - T Ngọc 

Trường

Id: 3453055393

Mk:123456

SĐT:0983658363

S: 2345: Học ghép với 

lớp TC. HAN 61B

S:2345:Học ghép với 

lớp TC. HAN61B 

S: 2345: Học ghép với 

lớp TC. HAN 61B

S: 2345: Học ghép với 

lớp TC. HAN 61B

27

S: 2345: Học ghép với 

lớp TC. HAN 61B

S:2345: Cơ KT- T 

Khanh

Id: 9643295865

Mk:12345678

SĐT: 0974999814

S:2345:Học ghép với lớp 

TC. HAN61B 

S:2345:Học ghép với 

lớp TC. HAN61B 

T. 

Khanh

S: 2345: Học ghép với 

lớp TC. HAN 61B

S:2345: Điện tử cơ 

bản - C Thấm 

ID: 8841660484

MK:111111

SĐT: 0346100295

T. Hiếu

S:23456:Linh kiện 

điện tử - T Quyền

ID: 4463479475

MK:11111111

SĐT: 0904305800 

(KT)

S:2345:Điện cơ bản - 

T Kiên 

ID: 5320577622

MK:WGh5Mp

SĐT: 0936679631

T. 

Thắng

S:2345: Ngoại ngữ - C 

Nhị

Id: 6620453971

Mk: 222222

SĐT: 0972782773

S:2345:Học ghép với 

lớp TC. HAN61B 

S:2345: Dung sai 

LG&DLKT - T Ngọc 

Trường

Id: 3453055393

Mk:123456

SĐT:0983658363

C. 

Thấm

S:2345:CSKT nhiệt 

lạnh và ĐHKK - T 

Luật

ID:3423859304

MK:.123456

SĐT: 0925705119

S: 45: Ngoại ngữ - C 

Nhị

Id: 6620453971

Mk: 222222

SĐT: 0972782773

C. Hiền

26

Học 

trên 

phần 

mềm 

Zoom

22

23

Học 

trên 

Zoom 

và 

google 

meet 

TC. 

HAN61A

Học sáng

TC.CGKL 

61A

Học sáng

TC.MLĐH 

 61A

Học sáng

Học 

trên 

phần 

mềm 

Zoom

TC.ĐTCN

61A

Học sáng

TC. 

CNO61A

Học sáng

Học 

trên 

phần 

mềm 

Zoom

TC.HAN 

61B

Học sáng

Học 

trên 

phần 

mềm 

Zoom

24

25

 

Học 

trên 

phần 

mềm 

Zoom

T. 

Xuân

S:2345:Vẽ KT-T ĐẠT 

ID:6907666259

MK:.123456789

SĐT:0975279412

S:2345:Ngoại ngữ - C 

Nhiên

(Google Meet ) mã: 

fjz-fktr-owd 

SĐT:0943962663

S:2345:Ngoại ngữ - 

C Nhiên

(Google Meet ) mã: 

fjz-fktr-owd 

SĐT:0943962663

S:2345:CSKT nhiệt lạnh 

và ĐHKK - T Luật

ID:3423859304

MK:.123456

SĐT: 0925705119

S:23: Điện tử cơ bản 

- C Thấm (KT)

ID: 8841660484

MK:111111

SĐT: 0346100295

S:2345:Học ghép với 

lớp TC. HAN61B 

S:2345: Cơ KT- T 

Khanh

Id: 9643295865

Mk:12345678

SĐT: 0974999814

S:2345:Ngoại ngữ - C 

Nhiên

(Google Meet ) mã: 

fjz-fktr-owd 

SĐT:0943962663

S:2345:Điện cơ bản - T 

Kiên (KT)

ID: 5320577622

MK:WGh5Mp

SĐT: 0936679631

S:2345:Vẽ KT-T ĐẠT 

ID:6907666259

MK:.123456789

SĐT:0975279412

S:2345:Điện cơ bản - T 

Kiên 

ID: 5320577622

MK:WGh5Mp

SĐT: 0936679631

S:2345:Điện cơ bản - T 

Kiên 

ID: 5320577622

MK:WGh5Mp

SĐT: 0936679631

S:2345:CSKT nhiệt 

lạnh và ĐHKK - T 

Luật

ID:3423859304

MK:.123456

SĐT: 0925705119
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S:2345: Kế toán DN 01- 

C Tươi
TC. 

KTDN 

61A  

Học sáng

Học 

trên 

Google 

 Meet

Cô 

Tươi

29

(Google Meet ) 

link

wxt-usou-phs

SĐT: 0988 179 

500

(Google Meet ) link

wxt-usou-phs

SĐT: 0988 179 500

(Google Meet ) link: 

wfh-hkmw-sbg
SĐT: 0974046298

S: 2345: Học ghép với 

lớp TC. CNO61A

S: 2345: Học ghép với 

lớp TC. CNO61A

S: 2345:Cơ sở thiết 

kế trang phục - C Hà 

Id: 9189181591

Mk: 888888

SĐT:0886415585

(Google Meet ) link: 

wfh-hkmw-sbg
SĐT: 0974046298

S:2345: Kinh tế quốc 

tế - C Chi

S:2345: Kế toán DN 01- 

C Tươi

S: 2345: Cơ sở thiết 

kế trang phục - C Hà 

Id: 9189181591

Mk: 888888

SĐT:0886415585

S: 2345: Cơ sở thiết kế 

trang phục - C Hà 

Id: 9189181591

Mk: 888888

SĐT:0886415585

Học 

trên 

phần 

mềm 

Zoom

TC. MTT 

61B

Học sáng

TC. 

CNO61B

Học sáng

28

30

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

S: 2345: Học ghép với 

lớp TC. CNO61A

(Google Meet ) link: 

wfh-hkmw-sbg
SĐT: 0974046298

S:2345: Kế toán DN 01- 

C Tươi

TL. HIỆU TRƯỞNG

S:2345: Tin học - T Bùi 

Q Huy 

Id: 2652307438

Mk: 123456

SĐT: '0988838146

S:2345: Kinh tế quốc 

tế - C Chi

T. 

Tùng

T. 

Danh 

Lộc

Học 

trên 

phần 

mềm 

Zoom

Lê Văn Tuấn ThS. Nguyễn Công Minh

Hưng yên, ngày   tháng 11 năm 2021

Người tổng hợp

S: 2345: Học ghép với 

lớp TC. CNO61A

S:2345: Vẽ kỹ thuật - T 

Tùng

Id: 5226736207

Mk: 123456

SĐT:0983255810 

S:23:  Học ghép với 

lớp TC. CNO61A 

(KT)

S: 45:  Học ghép với 

lớp TC. CNO61A
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